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PHỤ LỤC
CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
 HÀNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND  
ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
_________
	STT
	Tên Chương trình 
	Tình trạng Chương trình
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian 
thực hiện

	
	
	Đang triển khai
	Đề xuất mới
	
	
	

	1
	Chương trình xây dựng các khu công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu chuyên ngành, gắn kết các cụm công nghiệp sản xuất hàng phụ trợ xuất khẩu
	
	Sở Thương mại
	Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Sở Tài nguyên  và Môi trường, Sở Công nghiệp, các doanh nghiệp chủ đầu tư cơ sở hạ tầng và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008 - 2010

	2
	Đề án thành lập Trung tâm giao dịch hàng hóa
	Theo văn bản số 69/UBND-TM ngày 05/01/2007 của UBND/TP
	
	Viện Kinh tế
	Sở Thương mại và các Sở - Ban ngành khác. 
	2008

	3
	Dự án thành lập Trung tâm Giao dịch và Triển lãm Nông sản
	Thực hiện văn bản 8157/UBND-CNN của  UBND/TP, đang triển khai tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi với quy mô 24 ha 
	
	Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp
	Viện Kinh tế, Sở Thương mại và các Sở - ban - ngành khác.
	2008

	4
	Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế tạo mẫu, thời trang cho ngành dệt may và da giày
	
	Sở Thương mại
	Hội Dệt May Thêu Đan thành phố
	Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Hội Da Giày thành phố, các doanh nghiệp dệt may, da giày xuất khẩu và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008 - 2010

	5
	Xây dựng trung tâm (chợ) nguyên phụ liệu chuyên ngành dệt may, da giày 
	Chương trình được giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn theo Thông báo số 450/TB-VP ngày 29/6/2007 của UBND/TP
	
	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thương mại,  Hội Dệt May Việt Nam, Hội Dệt May Thêu Đan thành phố, Hội Da Giày thành phố, các doanh nghiệp dệt may, da giày xuất khẩu và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008 - 2010

	6
	Chương trình nâng cao tỉ trọng sản phẩm giá trị gia tăng đối với ngành chế biến tinh lương thực - thực phẩm
	
	Sở Thương mại
	Hội Lương thực Thực phẩm thành phố 
	Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Lương thực thành phố, các doanh nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm xuất khẩu và các Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	7
	Chương trình nâng cao tỉ trọng sản phẩm giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu
	
	Sở Thương mại
	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008 - 2010

	8
	Chương trình hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ phần mềm
	
	Sở Thương mại
	Sở Bưu chính, Viễn thông
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008 - 2010

	9
	Xây dựng Khu bảo thuế trong Khu Công nghệ cao
	
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
	Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Viện Kinh tế,  Sở Thương mại và các Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	10
	Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu trọn gói
	
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Sở Thương mại, VCCI chi nhánh TP.HCM,  Hiệp hội doanh nghiệp và các hội ngành nghề và các Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	11.1
	Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020; phương án đa dạng hóa các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp; nâng cao chất lượng dạy và học nghề.
	Theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của UBND/TP
	
	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 
	Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Kinh tế, Sở Công nghiệp và các Sở - ban - ngành khác. 
	2008-2010

	11.2
	Chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ marketing xuất khẩu cho doanh nghiệp
	
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Các hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu.
	2008-2010

	12
	Xây dựng đề án “Nghiên cứu các quy định, luật lệ quốc tế liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia vào tổ chức Thương mại Thế giới”
	Đề án đã được chuyển cho Viện Kinh tế thực hiện theo Thông báo số 814/TB-VP ngày 15/11/2007 của UBND/TP

Viện Kinh tế

Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hội ngành hàng và các Sở - ban - ngành khác.

2008


	
	Viện Kinh tế
	Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hội ngành hàng và các Sở - ban - ngành khác.
	2008

	13
	Đề án thành lập Trung tâm logistics (hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics trọn gói cho hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn thành phố) 
	
	Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
	Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
	Sở Thương mại, Viện Kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	14
	Chương trình phát triển thương mại điện tử của thành phố đến năm 2010
	Theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của UBND/TP
	
	Sở Thương mại
	Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Viện Kinh tế, Cục Thống kê và các Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	15
	Chương trình Thông quan Điện tử 
	
	Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
	Cục Hải quan 
	Sở Thương mại, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các          Sở - ban - ngành khác.
	2008 - 2010

	16
	Chương trình xúc tiến thương hiệu Việt Nam hợp chuẩn quốc tế
	
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
	Sở Thương mại, Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước, VCCI chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các hiệp hội ngành hàng và các Sở - ban  - ngành khác.
	2008 - 2010


                            ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ






